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NHÂN DANH 

N                                       

                              

 

-                                              

          –     t         t     Ông Châu Văn Mỹ 

                 Ông Trần Quan  Khan       

   Tăn  Trần Quỳnh Phươn  

-                    n   â  Tr n Thanh  Thư    T a  n nhân  ân t nh     

Liêu. 

-                                               tham gia phiên tòa: Ông 

Trần   ọ   in - Ki   s t vi n  

     10 th n  12 nă  2021  t i tr  s  T a  n nhân  ân t nh      i u   t    

 h   th     n   hai v   n h nh s   h   th   th     s : 40      T PT-   n    

14 th n  5 nă         i v i          u ễn Văn T         h n        a          i 

v i   n  n h nh s  sơ th   s : 02/2021   - T n    30 th n  3 nă  2021   a T a 

 n nhân  ân hu ện  ồn  Dân  t nh      i u  

-                       

   YỄ   Ă   , sinh nă   98  t i hu ện  ồn  Dân  t nh      i u   ơi 

 ư tr : Ấ   T   ã  Q  hu ện  ồn  Dân  t nh      i u; n hề n hi  : Thợ s a  e; 

trình  ộ văn h a: 9   ;  ân tộ : Kinh;  i i tính:  a ; t n  i  : Kh n ; qu   t  h: 

Việt  a ;  ha      u ễn Văn   ( hết) v   ẹ       Th   1  sinh nă   955;    vợ 

t n  ưu Tu ết M  sinh nă   98  ( ã    h n) v          n sinh nă     8; tiền  n  

tiền s : Kh n ;        t i n   i  (    ặt )  

N ườ  bà    ữ      b     :  n  Trần Văn Vữn    uật sư  Văn  h n   uật 

sư   u ễn Th       thuộ  Đ  n  uật sư t nh      i u  (    ặt)  

-     ạ    Anh Ph   Minh Tr, sinh nă   979 (t n  ọi  h  : K) v   h   ưu Th  

B, sinh nă   978   ơi  ư tr : Ấ   T   ã  Q  hu ện  ồn  Dân  t nh      i u (có 

 ặt). 

          Ụ   : 

The      t i  iệu    tr n  hồ sơ v   n v   iễn  iến t i  hi n t a  nội  un  v  

 n  ượ  t   tắt như sau:  
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Kh  n   7  iờ n     4 8         u ễn Văn T từ Th nh  h   ồ Chí Minh 

về  iều  hi n  e    t   ến nh    a Ph   Minh Tr     h   h u   u ễn Văn M  i 

 hơi  T  ậu  e   n   i  ộ rồi  i v   t i h n   a nh   th    h u M  an  n ồi võn    

nh  sau n n  ẫn  h u M  i ra n   i th  Ph   Minh Tr nói: “Vợ  ầy  ử      ở đây, 

 ầy  uố  bắt   ả      vớ  t    ột t ế  ”  nhưn  T vẫn     ta   h u M  i v  

nói:“    t  , t   dẫ  đ    ô    ầ   ỏ      ết” th      ra     ãi. Tr   i   u M 

 ứn    i n i: “Để đ ệ   ỏ   ẹ            u     đ    y   ô  ”  nhưn  T  ẫn  h u 

M  i  Tr  h   the  n ăn   n th  T  ùn  ta   h i n    hần nh a  h a  h a xe môtô 

dài 9,3cm     hần  i     i  ưa ra n   i   nh tr n  v         a Tr  ột   i. Lúc 

này Tr   i  ùn  ta    nh   i  thì T tiế  t    ùn   h a  h a   nh nhiều cái trúng 

v   n  h  n      a Tr  â  thươn  tí h      n     ưu Th    th    hồn       nh 

 ũn  v     nh T nhưn     T  ầ   h a  h a   nh tr n  v    ầu    nh ta  tr i ra 

nhiều   u  D  th   vợ  hồn  Tr và B  h     u n n T n h    nh và  ẫn  h u M  i 

ra  hỗ  ậu  e   au        h   the     n ã  e   a T   iền sau    T        thanh  i  

   i   i  h  n  7     uộ  tr n  e     h   ồ   nh   nh B th   ượ   ọi n ười xung 

quanh  an n ăn  tr nh     C n  an  ã  Q. Riêng Tr, B  ượ   ưa  i  iều tr  thươn  

tích.  au  hi s  việ      ra  ến n     7 8       Ph   Minh Tr và  ưu Th    làm 

 ơn   u  ầu  h i t  v   n h nh s   

T i   n  ết  uận  i     nh  h     về thươn  tí h s :  64 T T v  s  

165/TgT n       9        a Trun  tâ   h     t nh      i u  ết  uận: 

- Tỷ  ệ thươn  tí h   a Ph   Minh Tr là 04%, cơ  hế h nh th nh thươn  tí h 

      vật tầ  t    ộn  từ tr i qua  h i  từ trư   ra sau   

- Tỷ  ệ thươn  tí h   a  ưu Th    là 02%, cơ  hế h nh th nh thươn  tí h    

   vật tầ  t    ộn  từ tr i qua  h i. 

T i   n  n h nh s  sơ th   s             T n    3  3        a T a  n 

nhân  ân hu ện  ồn  Dân  t nh      i u  ã tu  n   : 

1. Tu  n             u ễn Văn T  h   tội C     â  thươn  tí h.  

    Á    n   i   a  h  n 1 Điều  34;  i   b, i, s  h  n 1, 2 Điều 5 ;  h  n 

3 Điều 54;  h  n   Điều 38  ộ  uật   nh s . 

X   h t          u ễn Văn T 04 (  n) tháng  tù, thời h n  h   h nh  n  h t 

tù tính từ n     ắt         i  h   h nh  n  

3  Về  ồi thườn  thiệt h i: Căn  ứ Điều 48  ộ  uật   nh s ; kh  n   Điều 

584; Điều 59   ộ  uật Dân s    

 uộ           u ễn Văn T  h i  ồi thườn   h  Ph   Minh Tr s  tiền    

8  6       v   ồi thườn   h   ưu Th    s  tiền     8 94                ã nộ  

 hắ   h               t i  ai thu s    5 67 n     4       ,  ượ    i trừ tr n  

 iai    n thi h nh  n  

    i ra    n  n   n tu  n về  n  hí        vật  hứn   qu ền  h n      the  

qu    nh   a  h    uật  
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Ngày 13/4/2021          h n       in hư n   n tre  v  tính   i  hần  ồi 

thườn  tr  h nhiệ   ân s  the  qu    nh   a  h    uật  T i  hi n t a         vẫn 

 iữ n u  n   u  ầu  h n       

Đ i  iện Viện  i   s t nhân  ân t nh      i u  h t  i u quan  i  : Đơn 

 h n        a        nộ  tr n  h n  uật   nh v    n  về h nh thứ  n n T a  n 

nhân  ân t nh      i u th       i i qu ết        ăn  ứ,   n  qu    nh   a  h   

 uật  X t th       sơ th    ã   nh  i  v   n  ột    h t  n  iện v  khách quan v  

án;  ồn  thời t i  hi n t a         h n      h t sinh t nh tiết  i   nhẹ   i n n  ề 

n h   ội  ồn    t     ăn  ứ  i   a  h  n   Điều 355; Điều 356  ộ  uật t  t n  

h nh s    iữ n u  n qu ết   nh   n  n h nh s  sơ th   s  02/2021/HS-ST ngày 

30/03/2021   a T a  n nhân  ân hu ện  ồn  Dân  t nh      i u   

 uật sư      hữa  h        : về tội  anh v   iều  h  n      n  th n  nh t 

v i quan  i     a  i   s t vi n  iữ qu ền   n  t  t i  hi n t a  Tu  nhi n  sau 

 hi     ra s  việ           ã r t ăn năn h i   i về h nh vi  h   tội   ã  hắ   h   

 ột  hần hậu qu   h         h i  n   i  ần  h   tội n   th          hữa          

h nh  hính ha        h nh s ;  ia   nh             n  v i    h   n  v    n thân 

          nơi  ư tr  rõ r n  n n thỏa  ãn      iều  iện     ượ  t    i t   n   i 

 ộn   ồn   Về tr  h nhiệ   ân s :         ã th n  nh t      h  n tiền    t a v  

 iều tr     ệnh viện  ũn  như n      n   a   ộn  n n  uật sư  h n  tha   ia tranh 

 uận  Tu  nhi n  việ      sơ th   tu  n  uộ            tr  h nhiệ   ồi thườn  tổn 

th t tinh thần  h         h i n an  nhau ( ỗi    h i     3 th n   ươn   ơ s )    

 hưa th  hiện tính   n   ằn    a  h    uật   ỡi  ẽ     h i Trân    thươn  tí h  4% 

v     h i  í h      % n n  ứ   ồi thườn  tổn th t tinh thần  h i  h   nhau    i 

          n  the  qu    nh t i Điều 59   ộ  uật  ân s   Tr n  v   n n     uật sư 

 ề n h      tỷ  ệ % thươn  tí h   5  th n   ươn  t i thi u     49          tính 

 hần  ồi thườn  tổn th t tinh thần  

  Ậ   Ị             : 

Tr n  ơ s  nội dung v   n   ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ v   n  ã  ược 

tranh t ng t i phiên tòa, Hội  ồng xét x  nhận   nh như sau: 

[1] Đơn kháng cáo c a b        n  về th  thức và nộp   n  thời h n nên 

Hội  ồng xét x  phúc th m xem xét, gi i quyết theo trình t  phúc th m.  

 [ ] Về nội  un  v   n: 

T i  hi n t a  h   th           thừa nhận  h  v    n   u n  ẫn  h u 

  u ễn Văn M (     n ruột   a       )  i  hơi     ã     ra     ãi v   u    v i 

anh Ph   Minh Tr v   h   ưu Th   . Trong lúc xô xát   u            ã  ùn   h a 

 h a  e (the   ết qu   i     nh    hun   hí n u  hi  )  â  tổn thươn   ơ th   h  

        h i Tr và B v i tỷ  ệ  ần  ượt    4% v   %   hư vậ       sơ th    ã tuyên 

           h   tội “C     â  thươn  tí h” the  qu    nh t i  i   a  h  n 1 Điều 

 34  ộ  uật h nh s     h  n t  n   n  n ười    n  tội    n  qu    nh  h    uật  

[3] X t  ơn  h n        a        :  

[3  ] Về tr  h nhiệ  h nh s :         ã trư n  th nh      ầ     năn      

nhận thứ   ượ  sứ   hỏe   a   n n ười    v n qu    a  ã hội   h   hi     ầ     

sứ   hỏe th    i t   ra   a   i  vật  h t   h t tri n  inh tế  ã hội     a  hươn  n i 
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ri n  v    a    nư   n i  hun    hưn   h  v   ột  h t n n  nổi  v i nhữn   âu 

thuẫn nhỏ nhặt            ã  â  thươn  tí h  h  anh Trân v   h   í h  h nh vi   a 

        h n  nhữn  n u  hi    h   ã hội      n       t an ninh trật t  t i   a 

 hươn   D      ần      n  h nh  h t tù     h           ra  hỏi  ời s n   hun    a 

xã hội  ột thời  ian nh t   nh    răn  e   i              tr  th nh   n   ân t t  

s n     í h  h   ã hội v   iết tuân th   h    uật  X t th        sơ th    ã  ăn  ứ 

    t nh tiết  i   nhẹ tr  h nhiệ  h nh s          n   h  n 3 Điều 54  ộ  uật 

h nh s  h   hun  h nh  h t tù  v  vậ   h n      ăn  ứ  h   nhận  ời      hữa   a 

v   uật sư về việ       n  h nh  h t tù     iều  iện   i v i         

[3.2] Về tr  h nhiệ   ân s :  ội  ồn    t     h   th     t th    hần  ồi 

thườn  tổn th t tinh thần  h  n ười    h i th      sơ th        n   ứ   ồi thườn  

 hưa      n    n  tinh thần   a  h  n   Điều 59   ộ  uật Dân s     5 qu  

  nh “N ườ     u tr       ệ  bồ  t ườ   tr    trườ    ợ  sứ     ẻ       ườ  

     b  xâ    ạ    ả  bồ  t ườ   t  ệt  ạ  t e  quy đ    tạ     ả  1 Đ ều này và 

 ột    ả  t ề       để bù đắ  tổ  t ất về t    t ầ   à   ườ  đ          u. Mứ  

bồ  t ườ   bù đắ  tổ  t ất về t    t ầ  d      b   t  ả t uậ ;  ếu   ô   t  ả 

t uậ  đượ  t ì  ứ  tố  đ       ột   ườ     sứ    ỏe b  xâ    ạ    ô   qu   ă  

 ươ  lầ   ứ  lươ    ơ sở d  N à  ướ  quy đ   ”. X t th     ời      hữa   a  uật 

sư     hù hợ  v i tinh thần  iều  uật v           ượ  tính   n   ằn  tr n  việ  

tính  ồi thườn  tổn th t tinh thần   ội  ồn    t    nhận th y    h i Tr và B    tổn 

thươn   ơ th  v i tỷ  ệ  ần  ượt     4% v    %,        ứ   ồi thườn  tổn th t tinh 

thần tươn   ươn  v i     ần v      ần  ươn   ơ   n   i          hù hợ  v i qu  

  nh   a  h    uật  Cho nên  ần  h i s a  hần  ồi thườn  tr  h nhiệ   ân s ,    

th  như sau: 

- Tiền  e  i v  về  hi nhậ  viện  ỗi n ười:          

- Tiền   t thu nhậ  tr n  thời  ian nằ  viện 5 n     ỗi n ười:   5        

- Tiền   t thu nhậ  n ười nu i  ệnh 5 n     ỗi n ười:   5        

- Tiền ăn  ồi  ưỡn  sứ   hỏe tr n  5 n     ỗi n ười: 5        

- Tiền thu     a anh Tr the  t a v   un     :  9  366  

- Tiền thu     a  h    the  t a v   un     :  68 645  

- Tổn th t tinh thần   a    h i Tr    th n   ươn   ơ s  tươn   ươn  

  98      ;   a    h i      th n   ươn   ơ s    49      . 

 uộ          h i    tr  h nhiệ   ồi thườn   h     h i Ph   Minh Tr tổn  

s  tiền 6 77  366  v   ồi thườn   h     h i   tổn  s  tiền 5 358 645   Tổn  s  

tiền              tr  h nhiệ   ồi thườn   h         h i        3                ã 

nộ   hắ   h               t i  hi     thi h nh  n  ân s  hu ện  ồn  Dân  t nh 

     i u the   i n  ai s    5 67 n     4         V  vậ           h i    tr  h 

nhiệ  tiế  t    ồi thườn   h     h i Tr và B s  tiền    3      . 

[4]  hư  ã  hân tí h   h   nhận  ột  hần  ề n h    a v   i   s t vi n  iữ 

qu ền   n  t  t i  hi n t a về h nh  h t   i v i        và     ăn  ứ  h   nhận  ột 

 hần nội  un   ơn  h n        a         ũn  như  ời      hữa   a  uật sư về  hần 

 ồi thườn  thiệt h i tổn th t tinh thần   a    h i.  
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[5] Về  n  hí h nh s   h   th  :    kháng cáo c a         ượ   h   nhận 

 ột  hần n n        không  h i  h u  n  hí h nh s   h   th   the  qu    nh   a 

pháp luật. 

Về  n  hí  ân s      i  n   h: D  s  tiền            h i    tr  h nhiệ   ồi 

thườn   h         h i      131     ,         h i nộ  3        án  hí  ân s      i  

n   h  

[6]     i ra    n  n sơ th     n tu  n về       vật  hứn    n  hí h nh s  sơ 

th       h n      h n        h n  n h  n n  ã    hiệu      h    uật    từ n    

hết thời h n  h n        h n  n h   

V       ẽ tr n   

Q YẾ   Ị  : 

Căn  ứ  i m b  h  n   Điều 355;  i      h  n   Điều 357  ộ  uật T  t n  

h nh s    h   nhận  ột  hần kháng cáo   a        về  ồi thườn  thiệt h i; không 

 h   nhận  h n       in hư n   n tre    a          u ễn Văn T. 

  a  ột  hần   n  n h nh s  sơ th   s   2/2021/HSST ngày 30/3/2021   a 

T a  n nhân  ân hu ện  ồn  Dân  t nh      i u  

1. Tu  n             u ễn Văn T  h   tội“ ố ý  ây t ươ   tí  ”   

2. Căn  ứ  i   a  h  n 1 Điều  34;  i   b, i, s   h  n  , 2 Điều 5 ;  h  n 3 

Điều 54;  h  n   Điều 38  ộ  uật   nh s . 

X   h t          u ễn Văn T 04 (b n) tháng tù  Thời  i    h   h nh h nh 

 h t  ượ  tính    từ n               ắt thi h nh  n  

3  Về tr  h nhiệ   ân s :  uộ           u ễn Văn T  h i    tr  h nhiệ  

tiế  t    ồi thườn   h     h i Ph   Minh Tr và  ưu Th    s  tiền    3       (hai 

triệu  ột tră   a  ươi   t n  n  h n  tră   ười  ột  ồn ).  

Anh Ph   Minh Tr v   h   ưu Th     ượ  nhận s  tiền             ( ười 

triệu  ồn ) t i Chi     Thi h nh  n  ân s  hu ện  ồn  Dân  t nh      i u the  

biên lai thu s    5 67 n     4          

K  từ n        ơn   u  ầu thi h nh  n   a n ười  ượ  thi h nh  n  h   ến 

 hi thi h nh  n   n       h  n tiền tr n  â   h n  th n  n ười  h i thi h nh  n 

  n  h i  h u th   tiền  ãi   a s  tiền   n  h i thi h nh  n the   ãi su t phát sinh 

    hậ  th   hiện n hĩa v  tr  tiền the  qu    nh t i Điều 357 v   h  n   Điều 

468   a  ộ  uật Dân s  nă     5 tươn  ứn  v i thời  ian  hưa thi h nh  n  

Tr n  trườn  hợ    n  n  qu ết   nh  ượ  thi h nh the  qu    nh t i Điều   

 uật thi h nh  n  ân s  th  n ười  ượ  thi h nh  n  ân s   n ười  h i thi h nh  n 

 ân s     qu ền thỏa thuận thi h nh  n  qu ền   u  ầu thi h nh  n  t  n u ện thi 

h nh  n h ặ      ưỡn   hế thi h nh  n the  qu    nh t i     Điều 6  7 v  9  uật thi 

h nh  n  ân s ; thời hiệu thi h nh  n  ượ  th   hiện the  qu    nh t i Điều 3  

 uật thi h nh  n  ân s   

4. C    hần qu ết   nh  h     a   n  n sơ th    h n      h n        h n  

n h   ã    hiệu      h    uật    từ n    hết thời h n  h n       h n  n h   

5.    cáo   u ễn Văn T không  h i  n  hí h nh s   h   th  . 
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 uộ           u ễn Văn T  h i nộ  3        ( a tră  n  n  ồn ) án phí 

 ân s      i  n   h   

  n  n h nh s   h   th      hiệu      h    uật    từ n    tu  n  n  

              .      Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  
  Nơ    ậ                                                             Ẩ  P    –      Ọ  P         
- VK  D t nh      i u (     n); 

- Ph n  hồ sơ C n  an t nh      i u (     n); 

- TA D hu ện  ồn  Dân ( 8   n);  

- CQĐT hu ện  ồn  Dân (     n); 

- Chi     T A  ân s  hu ện  ồn  Dân (     n);           (Đã   ) 

-    Tư  h   t nh      i u (1 b n);  

- B      (     n);                                                                                       

-    h i  (     n);                          âu  ăn  ỹ                 

-  ưu:     T    T CTP  
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     .      Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  
  Nơ    ậ                                                             Ẩ  P    –      Ọ  P         
- VK  D t nh      i u (     n); 

- Ph n  hồ sơ C n  an t nh      i u (     n); 

- TA D hu ện Phư     n  ( 8   n);  

- CQĐT hu ện Phư     n  (     n); 

- Chi     T A  ân s  hu ện Phư     n  (     n); 

-    Tư  h   t nh      i u (    n);  

- Các b      (     n);                                                                                       

-    h i  (     n);                          âu  ăn  ỹ                 

-  ưu:     T    T CTP  
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